
PHỤ LỤC III 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN CON GIỐNG VẬT NUÔI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /2024/QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2024 của UBND tỉnh Lai Châu) 

I. GIA SÚC 

1. Lợn thịt 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng  Yêu cầu chất lượng 

1 Giống      

- Giống ngoại Kg/con 10 Lợn ≥ 28 ngày tuổi 

- Giống nội Kg/con 07 Lợn ≥ 40 ngày tuổi 

2 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh Kg/con 225 
Tỷ lệ protein thô: 16-18% đối với lợn ngoại, 14-16% đối 

với lợn nội 

3 

Vắc xin: Dịch tả (1), Phó Thương hàn 

(1), Đóng Dấu lợn (1), Tụ huyết trùng 

(1), Tai xanh (1), LMLM (1), Dịch tả 

lợn Châu phi (1) 

Liều/con 07 
Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam 

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 20 Dung dịch pha loãng theo quy định 

5 Thuốc tẩy kí sinh trùng Liều/con 02  

6  Chế phẩm sinh học Kg/con 0,1 
Được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng theo quy định 

của pháp luật 
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2. Lợn sinh sản giống nội 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống      

- Giống hậu bị (giống nội) Kg/con 22 

- Giống được công nhận TBKT, công bố TCCS 

- Tuổi đẻ lần đầu, tính bằng ngày, không lớn hơn 

360 ngày 

- Số lứa đẻ/nái/năm, tính bằng lứa, không nhỏ hơn 

1,8 lứa/năm 

2 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh  Kg/con 482 Tỷ lệ protein thô: 13-18% 

3 

Vắc xin: (2) Dịch tả, (2) LMLM, (2) Tai 

Xanh, (2) Tụ Huyết trùng, (2) Phó Thương 

hàn, (2) Đóng Dấu lợn, (2) Dịch tả lợn 

Châu phi 

Liều/con 14 
Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, 

kinh doanh tại Việt Nam 

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 40 Dung dịch pha loãng theo quy định 

5 Thuốc tẩy ký sinh trùng Liều/con 02   

6 Chế phẩm sinh học Kg/con 0, 2 
Được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng theo quy 

định của pháp luật 
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3. Lợn Sinh sản giống ngoại 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống      

- Giống hậu bị (giống ngoại) Kg/con 100 

- Giống được công nhận TBKT, công bố TCCS. 

- Tuổi đẻ lứa đầu, tính bằng ngày, không lớn hơn 385 

ngày tuổi. 

- Số lứa đẻ/nái/năm, tính bằng lứa, không nhỏ hơn 1,8-

2,1 lứa/năm (Yorkshire, Landrace: 2,1; Duroc: 1,9; 

Pietrain: 1,8) 

2 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh Kg/con 534 Tỷ lệ protein thô: 15-20% 

3 

Vắc xin: (2) Dịch tả, (2) LMLM, (2) Tai 

Xanh, (2) Tụ Huyết trùng, (2) Phó 

Thương hàn, (2) Đóng Dấu lợn. Dịch tả 

lợn Châu phi (2) 

Liều/con 14 
Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam. 

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 40 Dung dịch pha loãng theo quy định 

5 Thuốc tẩy ký sinh trùng Liều/con 02   

6 Chế phẩm sinh học Kg/con 0, 2 
Được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng theo quy 

định của pháp luật 
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4. Vỗ béo trâu, bò 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Đối tượng vỗ béo      

2 
Thức ăn hỗn hợp (thời gian vỗ béo 90 

ngày) 
Kg/con 270 Hàm lượng Protein thô ≥ 16% 

3 Thuốc tẩy nội KST Liều/con 01 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, kinh doanh 

tại Việt Nam 4 Thuốc tẩy ngoại KST Liều/con 01 

 

 

5. Trâu sinh sản 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống    

 Trâu cái giống hậu bị Kg/con ≥ 220 

- Khối lượng 24 tháng tuổi, tính bằng kg, không nhỏ hơn 

220kg. 

- Giống được công nhận TBKT, công bố TCCS. 

2 TAHH cho trâu cái chửa Kg/con 660 Hàm lượng protein thô ≥ 14 % 

3 Tảng đá liếm Kg/con 03  

4 
Vắc xin: LMLM (2), THT (2), Nhiệt 

thán (2), Viêm da nổi cục (1) 
Liều/con 07 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, kinh doanh 

tại Việt Nam 
5 Thuốc tẩy kí sinh trùng Liều/con 02 
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6. Bò sinh sản giống nội 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống    - Khối lượng 18 tháng tuổi, tính bằng kg, không nhỏ hơn 

190kg. 

- Giống được công nhận TBKT, công bố TCCS   Bò cái giống hậu bị Kg/con ≥ 190 

2 TAHH cho bò cái chửa Kg/con 540 Hàm lượng protein thô ≥ 14% 

4 Tảng đá liếm Kg/con 03  

5 
Vắc xin: LMLM (2), THT (2), Nhiệt 

thán (2), Viêm da nổi cục (1) 
Liều/con 07 

Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam. 
6 Thuốc tẩy kí sinh trùng Liều/con 02 
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7. Bò sinh sản giống ngoại 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống    - Giống được công nhận TBKT, công bố TCCS. 

- Khối lượng 12 tháng tuổi: 

+ Bò Sind và Sahiwal ≥ 187; 

+ Bò Brahman ≥ 210; 

+ Bò Droughtmaster, Charolais, Lymousin, Crimousine, 

Angus ≥ 240; 

+ Bò Senepol, Wagyu ≥ 230. 

  Bò cái giống hậu bị Kg/con 187-290 

2 TAHH cho bò cái chửa Kg/con 540 Hàm lượng protein thô ≥ 14% 

4 Tảng đá liếm Kg/con 03  

5 
Vắc xin: LMLM (2), THT (2), Nhiệt 

thán (2), Viêm da nổi cục (1) 
Liều/con 07 

Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam. 
6 Thuốc tẩy kí sinh trùng Liều/con 02 
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8. Ngựa sinh sản giống nội 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống     

- Ngựa cái giống hậu bị Kg/con ≥ 180 
Khối lượng 24 tháng tuổi, tính bằng kg, không nhỏ hơn 

180 kg 

- Ngựa đực giống hậu bị Kg/con ≥ 190 
Khối lượng 24 tháng tuổi, tính bằng kg, không nhỏ hơn 

190 kg 

2 Thức ăn      

- TA tinh cho ngựa  Kg/con/ngày 2 Hàm lượng protein thô ≥ 13% 

3 Vật tư thú y      

- Vắc xin Nhiệt thán Liều/con 02 
Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam 

- 
 Thuốc tẩy kí sinh trùng đường máu 

(2); tẩy giun, sán (2) 
Liều/con 04  
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9. Dê thịt 
 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống      

  Dê giống Kg/con 15 Giống đạt 9 tháng tuổi 

2 Thức ăn hỗn hợp  Kg/con 45 Hàm lượng Protein thô ≥ 14-16% 

3 
Vắc xin: THT (1), Viêm ruột hoại tử 

(1), LMLM (1), Đậu (1) 
Liều/con 04 

Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam 

 
10. Dê sinh sản 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Dê cái giống ngoại Kg/Con 23-27 

Giống được công nhận TBKT, công bố TCCS 

 

2 Dê cái giống nội Kg/Con 13 - 17 

3 Dê cái lai Kg/Con 18 - 22 

5 Dê đực giống ngoại Kg/Con 30 - 34 

6 Dê đực giống lai Kg/Con 28 - 32 

7 Thức ăn hỗn hợp cho dê đực giống Kg/Con 115 

Hàm lượng protein thô 14% - 16% 
8 

Thức ăn hỗn hợp cho dê cái từ hậu bị 

đến đẻ 
Kg/con 115 

9 
Vắc-xin: (2) Tụ huyết trùng, (2) viêm 

ruột hoại tử, (2) LMLM, (2) Đậu 
Liều/con 08 

Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam 

10 Tảng đá liếm Kg/con 02   
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11. Thỏ thịt 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Thỏ giống Kg/Con 0,5 Giống được công nhận TBKT, công bố TCCS 

2 
Thức ăn hỗn hợp cho thỏ: Hỗ thức ăn 

trong 90 ngày 
Kg/con 13,5 Hàm lượng protein thô 16% -18% 

3 Vắc xin: Bại huyết Liều/con 01 
Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam 

 

 

 

12. Thỏ sinh sản 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Thỏ giống Kg/Con 2,5-3 Giống được công nhận TBKT, công bố TCCS 

2 
Thức ăn hỗn hợp cho thỏ: Hỗ trợ thức 

ăn trong 120 ngày 
Kg/con 27 Hàm lượng protein thô ≥ 16% 

3 Vắc xin: Bại huyết Liều/con 02  
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II. GIA CẦM 

1. Gà Thịt 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống    Giống được công nhận TBKT, công bố TCCS 

2 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh Kg/con 6,0 Tỷ lệ protein thô  17- 20% 

3 
Vắc xin: (2) Gum; (2) ND - IB; (1) 

New; (1) Đậu, (1) cúm GC 
Liều/con 07 

Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam 

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 0,5 Dung dịch pha loãng theo quy định 

5 Chế phẩm sinh học Kg/con 0,05 
Được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng theo quy định 

của pháp luật 

 

 

2. Gà sinh sản 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống    Giống được công nhận TBKT, công bố TCCS 

2 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh Kg/con 12,3 Tỷ lệ protein thô  15- 20% 

3 
Vắc xin: (3) Gum, (1) Đậu, (2) IB, 

(4) New, (2) ILT, (2) Cúm GC 
Liều/con 14 

Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam 

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 2,5 Dung dịch pha loãng theo quy định 

5 Chế phẩm sinh học Kg/con 0,05 
Được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng theo quy định 

của pháp luật 
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3. Vịt thịt 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống    Giống được công nhận TBKT, công bố TCCS 

2 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh Kg/con 9,4 Tỷ lệ protein thô 17- 21% 

3 
Vắc xin: (2) Dịch tả; (1) Viêm gan (1) cúm 

gia cầm 
Liều/con 04 

Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, 

kinh doanh tại Việt Nam 

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 0,5 Dung dịch pha loãng theo quy định 

5 Chế phẩm sinh học Kg/con 0,05 
Được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng theo quy 

định của pháp luật 

 

4. Vịt sinh sản 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống    Giống được công nhận TBKT, công bố TCCS. 

2 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh Kg/con 30 Tỷ lệ protein thô 13- 21% 

3 

Vắc xin: (3) Viêm gan vịt, (3) Dịch tả 

vịt, (3) Cúm gia cầm, (2) Tụ huyết 

trùng 

Liều/con 11 
Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, kinh doanh 

tại Việt Nam 

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 2,5 Dung dịch pha loãng theo quy định 

5 Chế phẩm sinh học Kg/con 0,05 
Được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng theo quy định của 

pháp luật 
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5. Ngan thịt 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống    Giống được công nhận TBKT, công bố TCCS 

2 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh Kg/con 9,4 Tỷ lệ protein thô 17- 21% 

3 
Vắc xin: (2) Dịch tả; (1) Viêm gan (1) cúm 

gia cầm 
Liều/con 04 

Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, 

kinh doanh tại Việt Nam 

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 0,5 Dung dịch pha loãng theo quy định 

5 Chế phẩm sinh học Kg/con 0,05 
Được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng theo quy 

định của pháp luật 

 

 

6. Ngan sinh sản 
 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống    Giống được công nhận TBKT, công bố TCCS. 

2 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh Kg/con 30 Tỷ lệ protein thô 14- 20% 

3 
Vắc xin: (3) Viêm gan, (3) Dịch tả, (3) 

Cúm gia cầm, (2) Tụ huyết trùng 
Liều/con 11 

Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được phép sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam 

4 Hoá chất sát trùng Lít/con 2,5 Dung dịch pha loãng theo quy định 

5 Chế phẩm sinh học Kg/con 0,05 
Được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng theo quy định 

của pháp luật 
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III. VẬT NUÔI KHÁC 

1. Nuôi Ong ngoại 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống   Số cầu/đàn ≥ 6 

2 Thùng kế Thùng/đàn 01 Áp dụng đối với trường hợp nuôi thùng kế 

3 Đường Kg/đàn 30   

4 Phấn hoa Kg/đàn 0,3   

5 Tầng chân Cái/đàn 10   

6 Máng cho ong ăn Cái/đàn 01   

7 Thùng quay mật Cái/100 đàn 01   

8 
Bộ dụng cụ nhân đàn (kim di trùng, thùng nhân 

đàn, bình xịt khói, bảo hộ lao động) 
Bộ/hộ 01   
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2. Nuôi Ong nội 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chất lượng 

1 Giống Đàn 01 Số cầu/đàn ≥ 3 

2 Thùng kế Thùng 01 Áp dụng đối với trường hợp nuôi thùng kế 

3 Đường Kg/đàn 18   

4 Phấn hoa Kg/đàn 0,2   

5 Tầng chân Cái/đàn 04   

6 Máng cho ong ăn Bộ/đàn 01   

7 Thùng quay mật Cái/50đàn 01   

8 
Bộ dụng cụ nhân đàn (kim di trùng, thùng nhân 

đàn, bình xịt khói, bảo hộ lao động) 
Bộ/hộ 01   
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